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I/ Trắc nghiệm: (Ghi lại chữ cái đầu tiên của đáp án đúng nhất)
Câu 1: Dẫn nhiệt là hình thức:

A. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật.

B. Nhiệt năng có thể truyền từ vật này sang vật khác.

C. Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác.

D. Nhiệt năng được bảo toàn.

Câu 2: Trong những câu sau câu nào sai:

A. Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt tốt hơn chất khí loãng.

B. Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.

C. Bản chất của sự dẫn nhiệt trong chất khí, chất lỏng và chất rắn nói chung là giống nhau.

D. Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.

Câu 3: Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt chủ yếu của

A. chất rắn             B. chất khí và chất lỏng               C. chất khí             D. chất lỏng.

Câu 4: Bản chất của sự dẫn nhiệt là gì?

A. Là sự thay đổi thế năng.

B. Là sự truyền động năng của các hạt vật chất khi chúng ta va chạm vào nhau.

C. Là sự thay đổi nhiệt độ.

D. Là sự thực hiện công.

Câu 5: Trong sự dẫn nhiệt, nhiệt tự truyền

A. Từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn.

B. Từ vật có khối lượng lớn hơn sang vật có khối lượng nhỏ hơn.

C. Từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Câu 6: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?
A. Chỉ ở chất lỏng.                          C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.
B. Chỉ ở chất khí.                             D. Ở các chất lỏng, chất khí và chất rắn.
Câu 7: Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?
A. Mọi vật đều có thể phát ra tia nhiệt.

B. Chỉ có những vật bề mặt xù xì và màu sẫm mới có thể phát ra tia nhiệt.

C. Chỉ có những vật bề mặt bóng và màu sáng mới có thể phát ra tia nhiệt.

D. Chỉ có Mặt Trời mới có thể phát ra tia nhiệt.

Câu 8: Sự dẫn nhiệt thực chất là:

A. sự truyền nhiệt độ từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

B. sự truyền động năng từ các hạt vật chất khi chúng va chạm với nhau.

C. nhiệt lượng truyền từ vật này sang vật kia.

D. sự thực hiện công.

Câu 9: Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra đối với môi trường là:

A. chân không
B. chất rắn
C. chất lỏng
D. chất khí

Câu 10: Ngăn đá của tủ lạnh thường đặt ở phía trên ngăn đựng thức ăn, để tận dụng sự truyền nhiệt bằng:
A. dẫn nhiệt              B. bức xạ nhiệt              C. đối lưu               D. bức xạ nhiệt và dẫn nhiệt.

Câu 11: Tại sao khi đun nước bằng ấm nhôm và bằng ấm đất trên cùng một bếp lửa thì nước trong ấm nhôm chóng sôi hơn?

A. Vì nhôm mỏng hơn.                                 C. Vì nhôm có khối lượng nhỏ hơn.    

B. Vì nhôm có tính dẫn nhiệt tốt hơn.          D. Vì nhôm có khối lượng riêng nhỏ hơn.

Câu 12: Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây, cách nào là đúng?

A. Đồng, nước, thủy tinh, không khí.           C. Thủy tinh, đồng, nước, không khí.
B. Đồng, thủy tinh, nước, không khí.           D. Không khí, nước, thủy tinh, đồng.

Câu 13: Cho các chất sau đây: gỗ, nước đá, bạc, nhôm. Thứ tự sắp xếp nào sau đây là đúng với khả năng dẫn nhiệt theo quy luật tăng dần?

A. Gỗ, nước đá, nhôm, bạc.                          C. Nước đá, bạc, nhôm, gỗ.
B. Bạc, nhôm, nước đá, gỗ.                           D. Nhôm, bạc, nước đá, gỗ.

Câu 14: Cho 4 chất sau đây: nước, thép, đồng và nước đá. Cách sắp xếp nào là đúng theo thứ tự giảm dần về khả năng dẫn nhiệt?

A. Đồng, thép, nước đá, nước
                   C. Thép, đồng, nước đá, nước

B. Đồng, thép, nước, nước đá                       D. Đồng, nước, thép, nước đá

Câu 15: Có bao nhiêu cách truyền nhiệt
A. 1 cách                           B. 2 cách                     C. 3 cách                         D. 4 cách

Câu 16: Khi đun nước để nước nóng lên, ta thấy phần nước ở bên trên cũng nóng lên nhanh đó là do
A. Truyền nhiệt do cọ xát                      C. Truyền nhiệt do bức xạ                    
B. Truyền nhiệt do đối lưu                     D. Truyền nhiệt do dẫn nhiệt

Câu 17: Một ống nghiệm đựng đầy nước, cần đốt nóng ở vị trí nào của ống thì nước nhanh sôi hơn:
A. Giữa ống              B. Miệng ống              C. Đáy ống              D. Tùy thuộc vào người đốt

Câu 18: Về mùa hè, mặt đường nóng lên là do:

A. Hấp thụ tia nhiệt từ mặt trời                     C. Sự dẫn nhiệt từ lớp đất ở dưới
B. Nhiệt từ trong lòng đất phát ra                  D. Cả 3 đáp án trên

Câu 19: Câu nào dưới đây so sánh dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt là không đúng?
A. Dẫn nhiệt và bức xạ nhiệt đều có thể xảy ra trong không khí và trong chân không.

B. Dẫn nhiệt xảy ra khi các vật tiếp xúc nhau, bức xạ nhiệt có thể xảy ra khi các vật không tiếp xúc nhau.

C. Trong không khí bức xạ nhiệt xảy ra nhanh hơn dẫn nhiệt.

D. Trái Đất nhận được năng lượng từ Mặt Trời nhờ bức xạ nhiệt, không nhờ dẫn nhiệt.
Câu 20: Năng lượng từ Mặt Trời truyền xuống Trái Đất bằng hình thức:

A. Đối lưu
 C. dẫn nhiệt qua chất khí

B. bức xạ nhiệt
 D. sự thực hiện công của ánh sáng.
II/ Tự luận:

Bài 1: Tại sao khi rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi bị vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Bài 2: Một ống nghiệm đựng đầy nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? Tại sao?
